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Số :    /2019/NĐ-CP 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày      tháng     năm 2019



NGHỊ ĐỊNH

Quy định thực hiện kết nối và chia sẻ thông tin
theo cơ chế một cửa quốc gia 
(Đề cương)

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật hải quan ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006 ;

Căn cứ Luật giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Tiếp cận thông tin ngày 06 tháng 4 năm 2016;
Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015;

Để  thực hiện Nghị định thư sửa đổi Hiệp định Marrakesh thành lập Tổ chức thương mại thế giới và Hiệp định về thành lập và thực hiện cơ chế một cửa ASEAN;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định thực hiện kết nối và chia sẻ thông tin theo cơ chế một cửa quốc gia.
Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này quy định về việc quản lý, kết nối, chia sẻ thông tin liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; người và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia. 
2. Nghị định này không điều chỉnh đối với thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước, việc quản lý, cập nhật, chia sẻ thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước thực hiện theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.
Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; người và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

2. Cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan trực tiếp, gián tiếp đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; người và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Giải thích một số thuật ngữ được sử dụng trong Nghị định, gồm:
- Cơ quan nhà nước bao gồm các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp và các đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước.

- Cơ sở dữ liệu tập trung: là cơ sở dữ liệu quốc gia được sắp xếp, tổ chức để truy cập, khai thác, quản lý và cập nhật thông qua phương tiện điện tử tập trung tại Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) phục vụ chia sẻ, trao đổi thông tin theo Cơ chế một cửa quốc gia.
- Cơ sở dữ liệu chuyên ngành: là cơ sở dữ liệu cấp Bộ, ngành, địa phương được sắp xếp, tổ chức để truy cập, khai thác, quản lý và cập nhật thông qua phương tiện điện tử tại các cơ quan nhà nước phục vụ chia sẻ, trao đổi thông tin theo Cơ chế một cửa quốc gia
- Hệ thống thông tin chuyên ngành: là hệ thống thông tin theo quy định tại khoản 8 Điều 4 Luật giao dịch điện tử do các cơ quan nhà nước quản lý trực tiếp để phục vụ chia sẻ, trao đổi thông tin theo Cơ chế một cửa quốc gia theo quy định tại Nghị định này.
- Cổng thông tin một cửa quốc gia: là một hệ thống thông tin tích hợp để thực hiện thủ tục hải quan và thủ tục hành chính khác liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, người và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh theo quy định tại Nghị định quy định thực hiện thủ tục hành chính theo Cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; và là điểm truy cập tập trung, tích hợp các thông tin theo quy định tại Nghị định này bằng phương thức giao dịch điện tử trên nền tảng Web.
Điều 4. Nguyên tắc quản lý, kết nối, chia sẻ thông tin dữ liệu theo Cơ chế một cửa quốc gia
1. Cơ quan nhà nước cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu thực hiện thủ tục hành chính và thông tin quản lý khác liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, người và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

2. Khuyến khích tổ chức, doanh nghiệp trong nước thực hiện kết nối, cung cấp, chia sẻ thông tin liên quan đến hàng hóa, người, phương tiện xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh với cơ quan nhà nước.

3. Thực hiện kết nối, cung cấp, chia sẻ thông tin theo cơ chế một cửa quốc gia giữa các cơ quan nhà nước, tổ chức trong phải thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.
4. Thông tin, dữ liệu trên Cổng thông tin một cửa quốc gia do Tổng cục Hải quan xây dựng, tổ chức, quản lý theo cơ sở dữ liệu tập trung và đảm bảo khả năng chia sẻ, khai thác, sử dụng.

5. Cơ sở dữ liệu tập trung được hình thành từ các thông tin, dữ liệu do cơ quan nhà nước; tổ chức, doanh nghiệp trong nước; đối tác nước ngoài cung cấp và thông tin, dữ liệu do Tổng cục Hải quan thu thập, số hóa. 

6. Thông tin, dữ liệu liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, người và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh do các cơ quan nhà nước xây dựng, tổ chức, quản lý theo cơ sở dữ liệu chuyên ngành tại cơ quan mình, đảm bảo thống nhất nội dung, cấu trúc dữ liệu với cơ sở dữ liệu tập trung và đảm bảo khả năng kết nối, cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu đến Cổng thông tin một cửa quốc gia.
Điều 5. Thực hiện các thỏa thuận, điều ước quốc tế về trao đổi thông tin và chứng từ điện tử
1. Việc kết nối, trao đổi thông tin giữa Việt Nam với đối tác nước ngoài theo các thỏa thuận, điều ước quốc tế thực hiện như quy định về thực hiện các điều ước quốc tế về trao đổi thông tin, chứng từ điện tử để thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia tại Nghị định số…/2019/NĐ-CP ngày…của Chính phủ quy định thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

2. Trường hợp nội dung trao đổi và tiêu chuẩn kỹ thuật chưa được quy định cụ thể trong thỏa thuận, điều ước quốc tế, Bộ Tài chính có trách nhiệm tổ chức thực hiện các thỏa thuận, điều ước quốc tế về trao đổi thông tin, chứng từ điện tử trên cơ sở thống nhất nội dung trao đổi và tiêu chuẩn kỹ thuật với các bên liên quan tham gia, ký kết thỏa thuận, điều ước quốc tế theo cơ chế triển khai thỏa thuận, điều ước quốc tế đó.
Điều 6. Xử lý sự cố

Trường hợp hệ thống thống tin của cơ quan nhà nước, tổ chức trong nước hoặc Cổng thông tin một cửa quốc gia xảy ra sự cố hoặc trường hợp bất khả kháng không thể trao đổi, cung cấp thông tin dưới hình thức điện tử, việc xử lý sự cố được thực hiện như sau:

1. Cơ quan nhà nước, tổ chức trong nước, Đơn vị quản lý Cổng thông tin một cửa quốc gia kịp thời thông báo cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan bằng một trong các hình thức: công văn, điện thoại hoặc thư điện tử theo địa chỉ đã thông báo trong quá trình triển khai kết nối các hệ thống thông tin và đăng tải thông tin sự cố lên Cổng thông tin một cửa quốc gia.

2. Trong thời gian khắc phục sự cố, việc cung cấp, chia sẻ thông tin cho các cơ quan nhà nước, tổ chức liên quan được thực hiện thông qua một trong các phương thức sau: 

a) Bằng văn bản giấy;
b) Thông qua hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước, tổ chức liên quan theo hướng dẫn của Đơn vị quản lý Cổng thông tin một cửa quốc gia phù hợp với quy chế cung cấp, chia sẻ, khai thác, sử dụng thông tin của cơ quan chủ quản cơ sở dữ liệu;
c) Theo hướng dẫn của đơn vị quản lý hệ thống thông tin gặp sự cố.

3. Khi sự cố đã được khắc phục xong, cơ quan nhà nước, tổ chức liên quan phải kịp thời thực hiện chuyển dữ liệu đến Cổng thông tin một cửa quốc gia.
4. Bên cung cấp thông tin có trách nhiệm thông báo cho Đơn vị quản lý Cổng thông tin một cửa quốc gia danh mục nội dung thông tin được thực hiện không thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia trong thời gian hệ thống gặp sự cố.

Điều 7. Trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện kết nối, cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu 

1. Bộ Tài chính có trách nhiệm tổ chức thực hiện kết nối, cung cấp, chia sẻ thông tin thuộc lĩnh vực tài chính.

2. Bộ Công thương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam có trách nhiệm tổ chức thực hiện kết nối, cung cấp, chia sẻ thông tin thuộc lĩnh vực công nghiệp, thương mại.

3. Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm tổ chức thực hiện kết nối, cung cấp, chia sẻ thông tin thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ.

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện kết nối, cung cấp, chia sẻ thông tin thuộc lĩnh vực đầu tư.

5. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm tổ chức thực hiện kết nối, cung cấp, chia sẻ thông tin thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản.

6. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức thực hiện kết nối, cung cấp, chia sẻ thông tin về tài nguyên, môi trường.

7. Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm tổ chức thực hiện kết nối, cung cấp, chia sẻ thông tin thuộc lĩnh vực giao thông vận tải.

8. Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tổ chức thực hiện kết nối, cung cấp, chia sẻ thông tin thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông.

9. Bộ Quốc phòng có trách nhiệm tổ chức thực hiện kết nối, cung cấp, chia sẻ thông tin thuộc lĩnh vực quốc phòng.

10. Bộ Công An có trách nhiệm tổ chức thực hiện kết nối, cung cấp, chia sẻ thông tin thuộc lĩnh vực an ninh.
11. Bộ Ngoại giao có trách nhiệm tổ chức thực hiện kết nối, cung cấp, chia sẻ thông tin thuộc lĩnh vực ngoại giao.

12. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm tổ chức thực hiện kết nối, cung cấp, chia sẻ thông tin thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

13. Bộ Y tế có trách nhiệm tổ chức thực hiện kết nối, cung cấp, chia sẻ thông tin thuộc lĩnh vực y tế.

14.  Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm tổ chức thực hiện kết nối, cung cấp, chia sẻ thông tin thuộc lĩnh vực ngân hàng.

15. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổ chức thực hiện kết nối, cung cấp, chia sẻ thông tin thuộc lĩnh vực lao động, xã hội.

16. Các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực có trách nhiệm kết nối, cung cấp, chia sẻ thông tin quản lý chung; tổ chức thực hiện khai thác, sử dụng, quản lý thông tin, dữ liệu được cung cấp, chia sẻ.
17. Cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tổ chức thực hiện kết nối, cung cấp, chia sẻ thông tin thuộc lĩnh vực quản lý.
Chương II

KẾT NỐI, CHIA SẺ THÔNG TIN GIỮA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, CÁC TỔ CHỨC TRONG NƯỚC THÔNG QUA CỔNG 

THÔNG TIN MỘT CỬA QUỐC GIA

Mục 1

KẾT NỐI, CHIA SẺ THÔNG TIN GIỮA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC THÔNG QUA CỔNG THÔNG TIN MỘT CỬA QUỐC GIA

Điều 8. Phân loại, nội dung thông tin dữ liệu cung cấp, chia sẻ thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia
1. Thông tin quản lý chung
a) Văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, quá cảnh;
b) Văn bản hướng dẫn, áp dụng pháp luật liên quan đến xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, quá cảnh;
c) Thông tin, dữ liệu quản lý rủi ro;
d) Thông tin vi phạm, xử lý vi phạm, thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm soát. 

2. Thông tin thực hiện thủ tục hành chính và thông tin quản lý khác
a) Thông tin thuộc lĩnh vực tài chính

a.1) Tờ khai hải quan

a.2) Chứng từ điện tử thuộc hồ sơ hải quan
a.3) Thông tin, số liệu hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh

a.4) Thông tin, số liệu phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh
a.5) Thông tin, số liệu về thuế, quản lý thuế, người nộp thuế, hóa đơn điện tử
a.6) Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp nộp cho cơ quan thuế;

a.7) Thông tin, dữ liệu về tình trạng hoạt động của Cổng thông tin một cửa quốc gia 
a.8) Thông tin quản lý khác

b) Thông tin thuộc lĩnh vực công nghiệp, thương mại

b.1) Văn bản, chứng từ về chứng nhận, tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa xuất khẩu; mẫu chứng nhận xuất xứ hàng hóa;

b.2) Văn bản quyết định, giấy phép về xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, áp dụng biện pháp hành chính, biện pháp kỹ thuật, biện pháp kiểm dịch, biện pháp phòng vệ thương mại, biện pháp kiểm soát khẩn cấp; giấy/văn bản chứng nhận;

b.3) Danh mục hàng hóa áp dụng biện pháp hành chính, biện pháp kỹ thuật, biện pháp kiểm dịch, biện pháp phòng vệ thương mại, biện pháp kiểm soát khẩn cấp theo quy định của Luật quản lý ngoại thương và các văn bản hướng dẫn thi hành;
b.4) Thông tin, dữ liệu về kiểm tra chuyên ngành;

b.5) Thông tin, dữ liệu thực hiện thủ tục hành chính theo Cơ chế một cửa quốc gia. 

b.6) Quy chuẩn, kỹ thuật quốc gia của các mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu;

b.7) Danh mục hàng hóa được cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do;

b.8) Danh mục hàng hóa doanh nghiệp đã công bố hợp quy, hợp chuẩn;

b.9) Thông tin quản lý khác.
c) Thông tin thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ:
c.1) Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành;

c.2) Danh sách cập nhật các tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định ngay sau khi ban hành văn bản chỉ định;
c.3) Thông tin, dữ liệu về kiểm tra chuyên ngành;

c.4) Thông tin, dữ liệu cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu;

c.5) Thông tin, dữ liệu thực hiện thủ tục hành chính theo Cơ chế một cửa quốc gia. 

c.6) Quy chuẩn, kỹ thuật quốc gia của các mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu;

c.7) Danh mục hàng hóa được cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do;

c.8) Danh mục hàng hóa doanh nghiệp đã công bố hợp quy, hợp chuẩn;

c.9) Thông tin quản lý khác.
d) Thông tin thuộc lĩnh vực đầu tư:
d.1) Thông tin, dữ liệu về danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được;
d.2) Thông tin về doanh nghiệp từ cơ sở dữ liệu quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp;
d.3) Thông tin về dự án đầu tư, chính sách đầu tư;
d.4) Thông tin quản lý khác.
đ) Thông tin thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản:
đ.1) Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành;

đ.2) Danh sách cập nhật các tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định ngay sau khi ban hành văn bản chỉ định;
đ.3) Thông tin, dữ liệu về kiểm tra chuyên ngành;

đ.4) Thông tin, dữ liệu cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu;

đ.5) Thông tin, dữ liệu thực hiện thủ tục hành chính theo Cơ chế một cửa quốc gia. 

đ.6) Quy chuẩn, kỹ thuật quốc gia của các mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu;

đ.7) Danh mục hàng hóa được cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do;

đ.8) Danh mục hàng hóa doanh nghiệp đã công bố hợp quy, hợp chuẩn;

đ.9) Thông tin quản lý khác

e) Thông tin thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường:
e.1) Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành;

e.2) Danh sách cập nhật các tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định ngay sau khi ban hành văn bản chỉ định;
e.3) Thông tin, dữ liệu về kiểm tra chuyên ngành;

e.4) Thông tin, dữ liệu cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu;

e.5) Thông tin, dữ liệu thực hiện thủ tục hành chính theo Cơ chế một cửa quốc gia. 

e.6) Thông tin danh mục, loại phế liệu nhập khẩu.

e.7) Thông tin nguồn gen, mẫu nguồn gen.

e.8) Quy chuẩn, kỹ thuật quốc gia của các mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu;

e.9) Danh mục hàng hóa được cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do;

e.10) Danh mục hàng hóa doanh nghiệp đã công bố hợp quy, hợp chuẩn;

e.11) Thông tin quản lý khác

g) Thông tin thuộc lĩnh vực giao thông vận tải:
g.1) Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành;

g.2) Danh sách cập nhật các tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định ngay sau khi ban hành văn bản chỉ định;
g.3) Thông tin, dữ liệu về kiểm tra chuyên ngành;

g.4) Thông tin, dữ liệu cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu;

g.5) Thông tin, dữ liệu thực hiện thủ tục hành chính theo Cơ chế một cửa quốc gia. 

g.6) Thông tin về các giấy chứng nhận liên quan đến an toàn kỹ thuật và ngăn ngừa ô nhiễm môi trường trong lĩnh vực hàng hải.

g.7) Thông tin về phương tiện và thuyền viên trong lĩnh vực hàng hải.

g.8) Thông tin về cảng, bến thủy nội địa.

g.9) Thông tin về thuyền viên hàng hải.

g.10) Thông tin về đội tàu biển Việt Nam.

g.11) Thông tin về cảng biển, khu vực hàng hải, bến cảng, cầu cảng.

g.12) Dữ liệu điện tử các thông số kỹ thuật của phương tiện được kiểm tra nhập khẩu thuộc lĩnh vực đăng kiểm thực hiện theo Cơ chế một cửa quốc gia.

g.13) Quy chuẩn, kỹ thuật quốc gia của các mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu;

g.14) Danh mục hàng hóa được cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do;

g.15) Danh mục hàng hóa doanh nghiệp đã công bố hợp quy, hợp chuẩn;
g.16) Thông tin về phương tiện đường hàng không, đường sắt và đường bộ;
g.17) Thông tin quản lý khác

h) Thông tin thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông:
h.1) Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành;

h.2) Danh sách cập nhật các tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định ngay sau khi ban hành văn bản chỉ định;
h.3) Thông tin, dữ liệu về kiểm tra chuyên ngành;

h.4) Thông tin, dữ liệu cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu;

h.5) Thông tin, dữ liệu thực hiện thủ tục hành chính theo Cơ chế một cửa quốc gia. 

h.6) Quy chuẩn, kỹ thuật quốc gia của các mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu;

h.7) Danh mục hàng hóa được cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do;

h.8) Danh mục hàng hóa doanh nghiệp đã công bố hợp quy, hợp chuẩn;

h.9) Thông tin quản lý khác

i) Thông tin thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng:
i.1) Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành;

i.2) Danh sách cập nhật các tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định ngay sau khi ban hành văn bản chỉ định;
i.3) Thông tin, dữ liệu về kiểm tra chuyên ngành;

i.4) Thông tin, dữ liệu cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu;

i.5) Thông tin, dữ liệu thực hiện thủ tục hành chính theo Cơ chế một cửa quốc gia. 

i.6) Thông tin về người, phương tiện xuất nhập cảnh qua cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý.

i.7) Thông tin, dữ liệu về cấp phép hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; thông tin về người nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước công dân do Bộ Công an quản lý:
i.8) Thông tin quản lý khác

k) Thông tin thuộc lĩnh vực y tế

k.1) Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành;

k.2) Danh sách cập nhật các tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định ngay sau khi ban hành văn bản chỉ định;
k.3) Thông tin, dữ liệu về kiểm tra chuyên ngành;

k.4) Thông tin, dữ liệu cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu;

k.5) Thông tin, dữ liệu thực hiện thủ tục hành chính theo Cơ chế một cửa quốc gia. 

k.6) Thông tin về danh mục thuốc, dược liệu;
k.7) Quy chuẩn, kỹ thuật quốc gia của các mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu;

k.8) Danh mục hàng hóa được cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do;

k.9) Danh mục hàng hóa doanh nghiệp đã công bố hợp quy, hợp chuẩn;

k.10) Thông tin quản lý khác.
l) Thông tin thuộc lĩnh vực ngân hàng

l.1) Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành;

l.2) Danh sách cập nhật các tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định ngay sau khi ban hành văn bản chỉ định;
l.3) Thông tin, dữ liệu về kiểm tra chuyên ngành;

l.4) Thông tin, dữ liệu cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu;

l.5) Thông tin, dữ liệu thực hiện thủ tục hành chính theo Cơ chế một cửa quốc gia;
l.6) Thông tin về thanh toán qua ngân hàng;
l.7) Quy chuẩn, kỹ thuật quốc gia của các mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu;

l.8) Danh mục hàng hóa được cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do;

l.9) Danh mục hàng hóa doanh nghiệp đã công bố hợp quy, hợp chuẩn;

l.10) Thông tin quản lý khác.
m) Thông tin thuộc lĩnh vực ngoại giao

m.1) Thông tin, dữ liệu thực hiện thủ tục hành chính;

m.2) Thông tin quản lý khác.
n) Thông tin thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch

n.1) Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành;

n.2) Danh sách cập nhật các tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định ngay sau khi ban hành văn bản chỉ định;
n.3) Thông tin, dữ liệu về kiểm tra chuyên ngành;

n.4) Thông tin, dữ liệu cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu;

n.5) Thông tin, dữ liệu thực hiện thủ tục hành chính theo Cơ chế một cửa quốc gia;
n.6) Quy chuẩn, kỹ thuật quốc gia của các mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu;

n.7) Danh mục hàng hóa được cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do;

n.8) Danh mục hàng hóa doanh nghiệp đã công bố hợp quy, hợp chuẩn;

n.9) Thông tin quản lý khác.
o) Thông tin thuộc lĩnh vực kiểm toán

o.1) Thông tin về báo cáo kết quả kiểm toán đối với các doanh nghiệp nhà nước;

o.2) Thông tin quản lý khác.
p) Thông tin thuộc lĩnh vực xây dựng

p.1) Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành;

p.2) Danh sách cập nhật các tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định ngay sau khi ban hành văn bản chỉ định;
p.3) Thông tin, dữ liệu về kiểm tra chuyên ngành;

p.4) Thông tin, dữ liệu cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu;

p.5) Thông tin, dữ liệu thực hiện thủ tục hành chính theo Cơ chế một cửa quốc gia; 

p.6) Quy chuẩn, kỹ thuật quốc gia của các mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu;

p.7) Danh mục hàng hóa được cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do;

p.8) Danh mục hàng hóa doanh nghiệp đã công bố hợp quy, hợp chuẩn;

p.9) Thông tin quản lý khác.
q) Thông tin thuộc lĩnh vực lao động, xã hội:

q.1) Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành;

q.2) Danh sách cập nhật các tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định ngay sau khi ban hành văn bản chỉ định;
q.3) Thông tin, dữ liệu về kiểm tra chuyên ngành;

q.4) Thông tin, dữ liệu cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu;

q.5) Thông tin, dữ liệu thực hiện thủ tục hành chính theo Cơ chế một cửa quốc gia; 

q.6) Quy chuẩn, kỹ thuật quốc gia của các mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu;

q.7) Danh mục hàng hóa được cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do;

q.8) Danh mục hàng hóa doanh nghiệp đã công bố hợp quy, hợp chuẩn;

q.9) Thông tin quản lý khác.

3. Danh mục thông tin, dữ liệu cung cấp, chia sẻ, khai thác sử dụng theo các phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. Các trường hợp cụ thể khác, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bên liên quan thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.
Điều 9. Hình thức cung cấp, chia sẻ, khai thác, sử dụng thông tin 
Quy định hình thức cung cấp thông tin thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia, gồm: (1) Theo yêu cầu từng trường hợp cụ thể thực tế phát sinh; (2) Tự động cung cấp thông tin qua kết nối hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước với Cổng thông tin một cửa quốc gia; (3) Khai thác thông tin tập trung tại Cổng thông tin một cửa quốc gia.
Quy định hình thức chia sẻ, khai thác, sử dụng thông tin trên Cổng thông tin một cửa quốc gia thông qua các hình thức: Truy cập Cổng thông tin một cửa quốc gia bằng tài khoản do Đơn vị quản lý Cổng thông tin một cửa quốc gia cấp; Kết nối hệ thống thông tin với Cổng thông tin một cửa quốc gia; Qua phương thức di động như: tin nhắn, ứng dụng thông minh.
Điều 10. Thời hạn cung cấp, chia sẻ thông tin 
Quy định cung cấp thông tin tự động từ các hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước đến Cổng thông tin một cửa quốc gia trên cơ sở danh mục thông tin cung cấp quy định tại Điều…Nghị định này.
Quy định thời gian không quá 15 phút kể từ khi nhận được yêu cầu, Cổng thông tin một cửa quốc gia phản hồi chia sẻ thông tin cho bên sử dụng thông tin.
Điều 11. Yêu cầu đảm bảo kết nối các hệ thống thông tin với Cổng thông tin một cửa quốc gia
Quy định yêu cầu đối với hệ thống thông tin của bên cung cấp và bên sử dụng thông tin về áp dụng chữ ký số, mã hóa đường truyền, an toàn thông tin, các yêu cầu kỹ thuật.
Điều 12. Trách nhiệm của bên cung cấp thông tin
Quy định trách nhiệm các cơ quan chủ quản cơ sở dữ liệu các cấp trong việc cung cấp thông tin đến Cổng thông tin một cửa quốc gia.
Cơ quan chủ quản cơ sở dữ liệu các cấp phải ban hành quy chế kết nối, cung cấp, chia sẻ, khai thác, sử dụng thông tin.
Điều 13. Trách nhiệm của bên khai thác, sử dụng thông tin 
Quy định trách nhiệm các cơ quan nhà nước trong việc khai thác, sử dụng thông tin trên Cổng thông tin một cửa quốc gia
Điều 14. Trách nhiệm của Đơn vị quản lý Cổng thông tin một cửa quốc gia 
Quy định trách nhiệm Đơn vị quản lý Cổng thông tin một cửa quốc gia trong việc quản lý, kết nối, tiếp nhận, chia sẻ, lưu trữ và bảo đảm an toàn thông tin, dữ liệu trên Cổng thông tin một cửa quốc gia
Mục 2
KẾT NỐI, CHIA SẺ THÔNG TIN VỚI CÁC TỔ CHỨC TRONG NƯỚC THÔNG QUA CỔNG THÔNG TIN MỘT CỬA QUỐC GIA

Điều 15. Phối hợp kết nối, cung cấp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan nhà nước và các tổ chức, doanh nghiệp trong nước
1. Cơ quan nhà nước ưu tiên kết nối, chia sẻ thông tin với các  tổ chức, doanh nghiệp trực tiếp liên quan đến chuỗi cung ứng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh phương tiện vận tải; gồm các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực: hàng hải, hàng không, logistic, bảo hiểm, ngân hàng, kiểm soát trị giá, chống rửa tiền.
2. Việc kết nối, cung cấp, chia sẻ thông tin giữa cơ quan nhà nước với tổ chức, doanh nghiệp trong nước thực hiện theo nguyên tắc có đi, có lại trên cơ sở ký kết thỏa thuận kết nối, cung cấp, chia sẻ thông tin giữa cơ quan nhà nước và các tổ chức, doanh nghiệp trong nước trong phạm vi Danh mục thông tin, dữ liệu cung cấp, chia sẻ, khai thác sử dụng theo Phụ lục… ban hành kèm theo Nghị định này
Điều 16. Phân loại, nội dung thông tin dữ liệu cung cấp, chia sẻ thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia
1. Thông tin quản lý chung do cơ quan nhà nước cung cấp, chia sẻ

a) Văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, quá cảnh;

b) Văn bản hướng dẫn, áp dụng pháp luật liên quan đến xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, quá cảnh;

c) Thông tin vi phạm, xử lý vi phạm, thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm soát. 

2. Thông tin thực hiện thủ tục hành chính và thông tin quản lý khác  do cơ quan nhà nước cung cấp, chia sẻ

a) Thông tin thuộc lĩnh vực tài chính

a.1) Tờ khai hải quan;

a.2) Giấy phép, kết quả kiểm tra chuyên ngành đã gửi đến Cổng thông tin một cửa quốc gia theo cơ chế một cửa quốc gia;

a.3) Thông tin về chính sách, thủ tục thuế, quản lý thuế, hải quan;

a.4) Thông tin về tình trạng hoạt động của Cổng thông tin một cửa quốc gia;

a.5) Thông tin quản lý khác.
b) Thông tin thuộc lĩnh vực công nghiệp, thương mại

b.1) Văn bản, chứng từ về chứng nhận, tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa xuất khẩu; mẫu chứng nhận xuất xứ hàng hóa;

b.2) Văn bản quyết định, giấy phép về xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, áp dụng biện pháp hành chính, biện pháp kỹ thuật, biện pháp kiểm dịch, biện pháp phòng vệ thương mại, biện pháp kiểm soát khẩn cấp; giấy/văn bản chứng nhận;

b.3) Danh mục hàng hóa áp dụng biện pháp hành chính, biện pháp kỹ thuật, biện pháp kiểm dịch, biện pháp phòng vệ thương mại, biện pháp kiểm soát khẩn cấp theo quy định của Luật quản lý ngoại thương và các văn bản hướng dẫn thi hành;

b.4) Thông tin, dữ liệu về kiểm tra chuyên ngành;

b.5) Thông tin, dữ liệu thực hiện thủ tục hành chính theo Cơ chế một cửa quốc gia. 

b.6) Quy chuẩn, kỹ thuật quốc gia của các mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu;

b.7) Danh mục hàng hóa được cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do;

b.8) Thông tin quản lý khác.
c) Thông tin thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ:

c.1) Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành;

c.2) Danh sách cập nhật các tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định ngay sau khi ban hành văn bản chỉ định;
c.3) Thông tin, dữ liệu về kiểm tra chuyên ngành;

c.4) Thông tin, dữ liệu cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu;

c.5) Thông tin, dữ liệu thực hiện thủ tục hành chính theo Cơ chế một cửa quốc gia. 

c.6) Quy chuẩn, kỹ thuật quốc gia của các mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu;

c.7) Danh mục hàng hóa được cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do;

c.8) Thông tin quản lý khác.
d) Thông tin thuộc lĩnh vực đầu tư:

d.1) Thông tin, dữ liệu về danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được;
d.2) Thông tin về dự án đầu tư, chính sách đầu tư;

d.3) Thông tin quản lý khác.
đ) Thông tin thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản:

đ.1) Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành;

đ.2) Danh sách cập nhật các tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định ngay sau khi ban hành văn bản chỉ định;
đ.3) Thông tin, dữ liệu về kiểm tra chuyên ngành;

đ.4) Thông tin, dữ liệu cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu;

đ.5) Thông tin, dữ liệu thực hiện thủ tục hành chính theo Cơ chế một cửa quốc gia. 

đ.6) Quy chuẩn, kỹ thuật quốc gia của các mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu;

đ.7) Danh mục hàng hóa được cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do;

đ.8) Thông tin quản lý khác

e) Thông tin thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường:

e.1) Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành;

e.2) Danh sách cập nhật các tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định ngay sau khi ban hành văn bản chỉ định;
e.3) Thông tin, dữ liệu về kiểm tra chuyên ngành;

e.4) Thông tin, dữ liệu cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu;

e.5) Thông tin, dữ liệu thực hiện thủ tục hành chính theo Cơ chế một cửa quốc gia. 

e.6) Thông tin danh mục, loại phế liệu nhập khẩu.

e.7) Thông tin nguồn gen, mẫu nguồn gen.

e.8) Quy chuẩn, kỹ thuật quốc gia của các mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu;

e.9) Danh mục hàng hóa được cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do;

e.10) Thông tin quản lý khác

g) Thông tin thuộc lĩnh vực giao thông vận tải:

g.1) Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành;

g.2) Danh sách cập nhật các tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định ngay sau khi ban hành văn bản chỉ định;
g.3) Thông tin, dữ liệu về kiểm tra chuyên ngành;

g.4) Thông tin, dữ liệu cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu;

g.5) Thông tin, dữ liệu thực hiện thủ tục hành chính theo Cơ chế một cửa quốc gia. 

g.6) Thông tin về các giấy chứng nhận liên quan đến an toàn kỹ thuật và ngăn ngừa ô nhiễm môi trường trong lĩnh vực hàng hải.

g.7) Thông tin về phương tiện và thuyền viên trong lĩnh vực hàng hải.

g.8) Thông tin về cảng, bến thủy nội địa.

g.9) Thông tin về thuyền viên hàng hải.

g.10) Thông tin về đội tàu biển Việt Nam.

g.11) Thông tin về cảng biển, khu vực hàng hải, bến cảng, cầu cảng.

g.12) Dữ liệu điện tử các thông số kỹ thuật của phương tiện được kiểm tra nhập khẩu thuộc lĩnh vực đăng kiểm thực hiện theo Cơ chế một cửa quốc gia.

g.13) Quy chuẩn, kỹ thuật quốc gia của các mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu;

g.14) Danh mục hàng hóa được cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do;

g.15) Thông tin quản lý khác

h) Thông tin thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông:

h.1) Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành;

h.2) Danh sách cập nhật các tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định ngay sau khi ban hành văn bản chỉ định;
h.3) Thông tin, dữ liệu về kiểm tra chuyên ngành;

h.4) Thông tin, dữ liệu cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu;

h.5) Thông tin, dữ liệu thực hiện thủ tục hành chính theo Cơ chế một cửa quốc gia. 

h.6) Quy chuẩn, kỹ thuật quốc gia của các mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu;

h.7) Danh mục hàng hóa được cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do;

h.8) Thông tin quản lý khác

i) Thông tin thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng:
i.1) Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành;

i.2) Danh sách cập nhật các tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định ngay sau khi ban hành văn bản chỉ định;
i.3) Thông tin, dữ liệu về kiểm tra chuyên ngành;

i.4) Thông tin, dữ liệu cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu;

i.5) Thông tin, dữ liệu thực hiện thủ tục hành chính theo Cơ chế một cửa quốc gia. 

i.6) Thông tin về người, phương tiện xuất nhập cảnh qua cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý.

i.7) Thông tin, dữ liệu về cấp phép hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ Công an quản lý:

i.8) Thông tin quản lý khác.
k) Thông tin thuộc lĩnh vực y tế

k.1) Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành;

k.2) Danh sách cập nhật các tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định ngay sau khi ban hành văn bản chỉ định;
k.3) Thông tin, dữ liệu về kiểm tra chuyên ngành;

k.4) Thông tin, dữ liệu cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu;

k.5) Thông tin, dữ liệu thực hiện thủ tục hành chính theo Cơ chế một cửa quốc gia. 

k.6) Thông tin về danh mục thuốc, dược liệu;

k.7) Quy chuẩn, kỹ thuật quốc gia của các mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu;

k.8) Danh mục hàng hóa được cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do;

k.9) Thông tin quản lý khác.
l) Thông tin thuộc lĩnh vực ngân hàng

l.1) Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành;

l.2) Danh sách cập nhật các tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định ngay sau khi ban hành văn bản chỉ định;
l.3) Thông tin, dữ liệu về kiểm tra chuyên ngành;

l.4) Thông tin, dữ liệu cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu;

l.5) Thông tin, dữ liệu thực hiện thủ tục hành chính theo Cơ chế một cửa quốc gia;
l.6) Quy chuẩn, kỹ thuật quốc gia của các mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu;

l.7) Danh mục hàng hóa được cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do;

l.8) Thông tin quản lý khác.
m) Thông tin thuộc lĩnh vực ngoại giao

n.1) Thông tin, dữ liệu thực hiện thủ tục hành chính;

n.2) Thông tin quản lý khác.
n) Thông tin thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch

n.1) Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành;

n 2) Danh sách cập nhật các tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định ngay sau khi ban hành văn bản chỉ định;
n.3) Thông tin, dữ liệu về kiểm tra chuyên ngành;

n.4) Thông tin, dữ liệu cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu;

n.5) Thông tin, dữ liệu thực hiện thủ tục hành chính theo Cơ chế một cửa quốc gia;
n.6) Quy chuẩn, kỹ thuật quốc gia của các mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu;

n.7) Danh mục hàng hóa được cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do;

n.8) Thông tin quản lý khác.
0) Thông tin thuộc lĩnh vực xây dựng

o.1) Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành;

o.2) Danh sách cập nhật các tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định ngay sau khi ban hành văn bản chỉ định;
o.3) Thông tin, dữ liệu về kiểm tra chuyên ngành;

o.4) Thông tin, dữ liệu cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu;

o.5) Thông tin, dữ liệu thực hiện thủ tục hành chính theo Cơ chế một cửa quốc gia; 

o.6) Quy chuẩn, kỹ thuật quốc gia của các mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu;

o.7) Danh mục hàng hóa được cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do;

o.8) Thông tin quản lý khác.

p) Thông tin thuộc lĩnh vực lao động, xã hội:

p.1) Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành;

p.2) Danh sách cập nhật các tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định ngay sau khi ban hành văn bản chỉ định;
p.3) Thông tin, dữ liệu về kiểm tra chuyên ngành;

p.4) Thông tin, dữ liệu cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu;

p.5) Thông tin, dữ liệu thực hiện thủ tục hành chính theo Cơ chế một cửa quốc gia; 

p.6) Quy chuẩn, kỹ thuật quốc gia của các mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu;

p.7) Danh mục hàng hóa được cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do;

p.8) Thông tin quản lý khác.

3. Thông tin do các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp, chia sẻ
4. Danh mục thông tin, dữ liệu cung cấp, chia sẻ, khai thác sử dụng theo Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. Các trường hợp cụ thể khác, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bên liên quan thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Điều 17. Hình thức cung cấp, chia sẻ, khai thác, sử dụng thông tin
Quy định hình thức cung cấp thông tin thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia, gồm: (1) Theo yêu cầu từng trường hợp cụ thể thực tế phát sinh; (2) Tự động cung cấp thông tin qua kết nối hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước, Cổng thông tin một cửa quốc gia với hệ thống thông tin của tổ chức, doanh nghiệp; (3) Khai thác thông tin tập trung tại Cổng thông tin một cửa quốc gia.
Quy định hình thức chia sẻ, khai thác, sử dụng thông tin trên Cổng thông tin một cửa quốc gia thông qua các hình thức: Truy cập Cổng thông tin một cửa quốc gia bằng tài khoản do Đơn vị quản lý Cổng thông tin một cửa quốc gia cấp; Kết nối hệ thống thông tin với Cổng thông tin một cửa quốc gia; Tin nhắn do Đơn vị quản lý Cổng thông tin một cửa quốc gia cung cấp thông qua số điện thoại được công bố chính thức.
Điều 18. Thời hạn cung cấp, chia sẻ thông tin
Quy định cung cấp thông tin tự động từ các hệ thống thông tin của tổ chức, doanh nghiệp đến hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước, Cổng thông tin một cửa quốc gia trên cơ sở danh mục thông tin cung cấp quy định tại Điều…Nghị định này.
Quy định chia sẻ tự động từ Cổng thông tin một cửa quốc gia thông tin là kết quả xử lý thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước đến cơ quan nhà nước khác liên quan và tổ chức, doanh nghiệp liên quan.
Quy định thời gian không quá 01 phút kể từ khi nhận được yêu cầu, Cổng thông tin một cửa quốc gia phản hồi chia sẻ cho cơ quan nhà nước thông tin phục vụ quản lý nhà nước; chia sẻ cho tổ chức, doanh nghiệp thông tin phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Điều 19. Yêu cầu đảm bảo kết nối với Cổng thông tin một cửa quốc gia, hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước
Quy định yêu cầu đối với hệ thống thông tin của bên cung cấp và bên sử dụng thông tin về áp dụng chữ ký số, mã hóa đường truyền, an toàn thông tin, các yêu cầu kỹ thuật.
Điều 20. Trách nhiệm của bên cung cấp thông tin
Quy định trách nhiệm tổ chức, doanh nghiệp trong việc cung cấp thông tin đến Cổng thông tin một cửa quốc gia, cơ quan nhà nước liên quan.
Điều 21. Trách nhiệm của bên khai thác, sử dụng thông tin 
Quy định trách nhiệm các cơ quan nhà nước, tổ chức doanh nghiệp trong việc khai thác, sử dụng thông tin trên Cổng thông tin một cửa quốc gia

Điều 22. Trách nhiệm của Đơn vị quản lý Cổng thông tin một cửa quốc gia 
Quy định trách nhiệm Đơn vị quản lý Cổng thông tin một cửa quốc gia trong việc quản lý, kết nối, tiếp nhận, chia sẻ thông tin trên Cổng thông tin một cửa quốc gia
Chương III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 23. Hiệu lực thi hành
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ... tháng ... năm ...

Điều 24. Trách nhiệm thi hành
1. Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thi hành Nghị định này.
2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
	Nơi nhận:                                                                         
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;  

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- HĐND, UBND các tỉnh,

  thành phố trực thuộc Trung ương;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;                    
- Văn phòng Quốc hội;

- Toà án nhân dân tối cao;                                                                 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;                                               

- VPCP: BTCN, các PCN, 

  Website Chính phủ;
  Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,

  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
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